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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

· Chủ đầu tư
: TUNTEX INCORPORATION 
· Mã số thuế
: 68454909
· Địa chỉ trụ sở
: No.140, Jianye Rd., Shanhua Dist., Tainan City 741, Taiwan
· Điện thoại                    : (86)62984811

· Fax                               : (86)62970414

· Đại diện pháp luật
: YANG TE SHENG - Chức vụ: Chủ tịch – Quốc tịch: Singapore
· Địa chỉ thường trú       : 301 Boon Keng Road, Singapore 339779

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

· Tên dự án  

: Công ty TNHH TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM
· Mã ngành

: 1410
· Địa điểm xây dựng
 : Lô H, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
· Diện tích dự kiến
 : 42,000 m2
· Mục tiêu đầu tư
: Nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc.
· Mục đích đầu tư
: 

+ Đáp ứng nhu cầu thị trường về hàng may mặc.
 
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sóc Trăng.

+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

· Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
· Hình thức quản lý 
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

· Tổng mức đầu tư
: 5,500,000 USD
· Nguồn vốn đầu tư
: 

- Vốn chủ sở hữu chiếm 54.55 % tổng mức đầu tư


- Vốn vay chiếm 45.45 % tổng mức đầu tư

· Các giai đoạn dự án
:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư cho dự án trong tháng 8/2013.

- Giai đoạn đầu tư: Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014 

· Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm và phân tích hiệu quả tài chính dự án trong vòng 20 năm tính từ tháng 7 năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động;

I.3. Căn cứ pháp lý

· Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996;

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

· Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

· Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

· Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
· Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;
· Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND  ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
· Quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Ban hành  kèm theo Quyết định số 23 /2011/QĐ-UBND  ngày 24 / 6 /2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng);
· Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

CHAPTER II: BACKGROUND AND BASIS FOR PROJECT INVESTMENT

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án

II.1. The basis to determine the necessity and urgency of the project
II.1.1. Môi trường vĩ mô

II.1.1. Macro environment


1/Kinh tế thế giới - The World’s economy
Mỹ - USA
Lạm phát duy trì ở mức cực thấp trong thời gian dài có thể khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì nới lỏng tiền tệ lâu hơn. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng đầu năm nay của Mỹ không bao gồm giá lương thực và năng lượng tăng 1.1%, thấp nhất kể từ khi Fed bắt đầu thu thập dữ liệu năm 1960. Với lạm phát vẫn dưới mục tiêu 2% và tỷ lệ thất nghiệp 7.6%, Fed vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ổn định giá và số người có việc làm đạt mức tối đa.

Inflation that remained at extremely low levels for long periods can cause Federal Reserve Board (Fed) to maintain in loosing monetary policy for longer time. The consumer price index (CPI) in the first 4 months of this year of the United States which excludes food and energy rose 1.1%, which is the lowest level since the Federal Reserve Board began collecting data in 1960. With inflation is still below the target level of 2% and 7.6% of the unemployment rate, the Fed have ever not completed the task of ensuring price stability and employment of people have reached the maximum level.

Trong khi đó, theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Blomberg cho rằng, Fed sẽ chưa giảm quy mô nới lỏng tiền tệ cho đến cuộc họp vào cuối tháng 10 năm nay. Sau cuộc họp này, Fed có thể giảm quy mô chương trình mua trái phiếu chính phủ từ 85 tỷ USD/tháng xuống 65 tỷ USD/tháng. Nhờ đó, lạm phát của Mỹ sẽ tăng lên 1.3% trong quý III và 1.5% trong quý IV.

Meanwhile, according to the opinion of  economic experts surveyed by Blomberg said that the Fed will not reduce the scale of monetary easing until the last meeting in October this year. After this meeting, the Fed could reduce the scale of  program to buy government bonds from the $ 85 billion/month down to $ 65 billion/month. Thus, U.S. inflation will rise to 1.3% in the third quarter and 1.5% in the fourth quarter.

Châu Âu - Europe
- Italia - Italy
Italia có nguy cơ cần cứu trợ khi kinh tế nước này chìm sâu hơn vào khủng hoảng, các doanh nghiệp đối mặt với khó khăn tín dụng. Đây là cảnh báo của Mediobanca, ngân hàng lớn thứ 2 Italia. Chuyên gia phân tích của Mediobanca, ông Antonio Guglielmi, cho biết: “Thời gian cho Italia sắp hết tình hình vĩ mô của Italia không cải thiện trong quý trước, thay vào đó có xu hướng suy giảm. Khoảng 160 doanh nghiệp lớn của Italia đang trong tình trạng đối phó khủng hoảng đặc biệt”.

Italy is at risk to rescue when the country's economy is sinking deeper into recession, firms and companies are facing credit constraints. This is the warning of Mediobanca, Italy's second largest bank. Mediobanca’s analysis experts, Antonio Guglielmi said: "Time is running out for Italy's macroeconomic situation, which didn’t  improve in the former quarter, and instead tend to decline. Approximately 160 Italian large businesses are in a state of  particular crisis".

Báo cáo của Mediobanca cảnh báo, Italia khó tránh khỏi đề nghị xin cứu trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 6 tháng tới nếu chi phí lãi vay không giảm, kinh tế không phục hồi đáng kể. Hiện nợ công của Italia là 2.1 nghìn tỷ euro, chỉ sau Mỹ và Nhật Bản. Bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào trên thị trường nợ của Italia đều có đe dọa làm trầm trọng hơn khủng hoảng khu vực đồng euro (eurozone).

Mediobanca’s report warns, Italy's inevitably possible to request for financial aid from the European Union (EU) within 6 months without reducing borrowing costs, insignficant  economic recovery. In current, Italian public debt of 2.1 trillion euros, only after the U.S. and Japan. Any serious problems on Italy's debt market has exacerbated the euro zone crisis (euro).

- Pháp - France
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm 25/6 cho biết, chi tiêu của chính phủ Pháp sẽ giảm lần đầu tiên vào năm sau. Thực tế, chi tiêu của chính phủ nước này không ngừng tăng kể từ năm 1958. Ông Ayrault cho biết, việc giới hạn chi tiêu ở các bộ năm 2014 sẽ giúp chính phủ tiết kiệm khoảng 1.5 tỷ euro (2 tỷ USD) so với năm 2013, tương đương cắt giảm 0.4% chi tiêu so với mức 395 tỷ euro năm 2013. Trong khoản cắt giảm 1.5 tỷ euro này gồm giảm 750 triệu euro hỗ trợ các chính quyền địa phương và giảm 750 triệu USD ngân sách các bộ. Tuy nhiên, ông Ayrault nhấn mạnh chính phủ vẫn ưu tiên các mục tiêu tạo việc làm, giáo dục, nhà đất, luật pháp, đầu tư. Tháng trước Pháp được nhất trí gia hạn thời gian đạt mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách về dưới 3%. Năm nay, Pháp dự kiến giảm thâm hụt ngân sách về 3.9% GDP, và giảm tiếp về 3.6% vào 2014 và 2.8% vào 2015. Mục tiêu này được cho là khá thách thức khi kinh tế Pháp được dự báo tiếp tục suy thoái trong năm nay và thâm hụt tiếp tục tăng trong năm tới.

French Prime Minister Jean-Marc Ayrault on  25/6 said the French government spending will decline for the first time next year. In fact, government spending has not been increasing constantly since 1958. He said Ayrault, the spending limitation in 2014 will help the government save  about 1.5 billion euros ($ 2 billion) compared to 2013, equivalent to 0.4% spending cuts than the 395 billion euros in 2013. In the 1.5 billion euro cuts include reducing 750 million euros to support local governments and reduce $ 750 million the budget. However, he emphasized the government still prioritize targets for creating job, education, housing, legal, investment. France agreed last month extension of time to reach the goal of bringing the budget deficit below 3%. This year, France is expected to reduce the budget deficit to 3.9% of GDP, and further reduction of 3.6% in 2014 and 2.8% in 2015. This goal is quite challenging for the French economy which is forecasted to continue to decline in the deficit this year and continue to increase in the coming years.

2/Kinh tế trong nước - Domestic  Economy
Kinh tế-xã hội Việt Nam những tháng đầu năm 2013 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Mặc dù các điều kiện về tài chính toàn cầu đã và đang được cải thiện; những rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu giảm bớt; một số nền kinh tế lớn đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và tài chính nhằm tăng cầu trong nước nhưng nhìn chung, kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng chậm và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi. 

Socio-Economic condition of Vietnam in the first few months of 2013 continued to face many difficulties. Although financial conditions globally have been improved, the short-term risks have reducing signs and some major economies are adopting loosing monetary policies and to increase the demand in the country, but in general, the global economy has not fully recovered, and still slow growth and potential risk. 

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2013 ước tính tăng 4.90% so với cùng kỳ năm 2012 (quý I tăng 4.76%; quý II tăng 5.00%), trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.07%, đóng góp 0.40 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5.18%, đóng góp 1.99 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.92%, đóng góp 2.51 điểm phần trăm. 

According to the General Statistics Office, the total gross domestic product (GDP) in the first six months of 2013 was estimated to increase 4.90% compared to the same period in 2012 (first quarter rose 4.76% 5:00% nd quarter), in which the agricultural sector, forestry and fishery rose 2.07%, contributed 0.40 percentage points; industry and construction increased 5.18%, contributed 1.99 percentage points, the service sector rose 5.92%, contributed 2.51 percentage points. 
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Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 - Nguồn: Tổng cục Thống kê

GDP growth in the first 6 months of 2013 - Source: GENERAL STATISTICS OFFICE OF VN

Tình hình Xuất -Nhập khẩu - Export-Import Situation 

Xuất khẩu hàng hoá: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Sáu ước tính đạt 11.4 tỷ USD, giảm 2.4% so với tháng trước và tăng 13.5% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung sáu tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 62 tỷ USD, tăng 16.1% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn mức tăng 23% của cùng kỳ năm 2012).

Import and export goods; Export turnover in June was estimated at 11.4 billion dollars, down 2.4% from the previous month and up 13.5% compared to the same period in 2012. In general, the first half of the year, export turnover reached 62 billion U.S. dollars, up 16.1% compared to the same period last year (23% lower than the same period in 2012).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sáu tháng đầu năm tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng tương ứng của cả nước như: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; giày dép; hàng dệt may. Mức tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của khu vực này đóng góp 15.3 điểm phần trăm vào mức tăng chung, trong khi đó khu vực kinh tế trong nước chỉ đóng góp 0.8 điểm phần trăm.

Export turnover in the first six months increased mainly in the areas of foreign investment with the large proportion of goods in total exports of goods of both countries respectively as: Electronics, computers and accessories, telephones and accessories, footwear, textiles. The level of increase in export turnover of this sector contributed 15.3 percentage points to overall growth, while domestic economic sector contributed only 0.8 percentage points.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm, EU vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 11.6 tỷ USD, tăng 25.4% so với cùng kỳ năm 2012; tiếp đến là Hoa Kỳ đạt 11 tỷ USD, tăng 18.5%; ASEAN đạt 9.3 tỷ USD, tăng 17.7%; Hàn Quốc đạt 3.1 tỷ USD, tăng 26.9%; Nhật Bản đạt 6.4 tỷ USD, giảm 0.9%; Trung Quốc đạt 6 tỷ USD, giảm 1.9%.

On the export market of Vietnam in the first six months of the year, the EU remains the largest export market with the turnover of 11.6 billion U.S. dollars, up 25.4% compared to the same period in 2012, followed by the United States at 11 billion, up 18.5%, ASEAN reached U.S. $ 9.3 billion, up 17.7%, South Korea reached 3.1 billion U.S. dollars, up 26.9%, Japan 6.4 billion, down 0.9%, and China reached $ 6 billion, down 1.9%.

Nhập khẩu hàng hoá: Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Sáu ước tính đạt 11.6 tỷ USD, giảm 5.1% so với tháng trước và tăng 20.5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 63.4 tỷ USD, tăng 17.4% so với cùng kỳ năm 2012. Nếu loại trừ yếu tố giá thì kim ngạch hàng hóa nhập khẩu sáu tháng năm nayđạt 65.1 tỷ USD, tăng 20.5% so với cùng kỳ năm trước.

Import and export goods; Import turnover in June was estimated at 11.6 billion dollars, down 5.1% from the previous month and up 20.5% compared to the same period last year. Generally, the first six months of the year, import turnover reached 63.4 billion U.S. dollars, up 17.4% compared to the same period in 2012. Excluding the price factor, the value of imported goods of the six months of this year reached 65.1 billion, up 20.5% compared to the same period last year.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong sáu tháng đầu năm, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt trên 17 tỷ USD, tăng 33.2%; ASEAN đạt 10.8 tỷ USD, tăng 5.3%; Hàn Quốc đạt 10.1 tỷ USD, tăng 39.8%; Nhật Bản đạt 5.6 tỷ USD, tăng 4.3%; EU đạt 4.7 tỷ USD, tăng 21.6%; Hoa Kỳ đạt 2.7 tỷ USD, tăng 14%.

On the market of imported goods in the first six months, China's the largest import market with the turnover of over 17 billion U.S. dollars, up 33.2%, ASEAN reached $ 10.8 billion, up 5.3%, South Korea reached 10.1 billion U.S. dollars, up 39.8%, Japan at 5.6 billion, up 4.3%, EU 4.7 billion U.S. dollars, up 21.6%, reaching U.S. $ 2.7 billion, up 14%.

Nhập siêu tháng 6/2013 ước tính đạt 200 triệu USD, bằng 1.8% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhập siêu sáu tháng đầu năm ước tính 1.4 tỷ USD, bằng 2.3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Mặc dù nhập siêu tăng dần trong thời gian qua là dấu hiệu tốt của sản xuất nhưng nhập khẩu hàng hóa chủ yếu vẫn tập trung cho hoạt động gia công, lắp ráp trong khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với mức đóng góp giá trị gia tăng không lớn cho nền kinh tế.

Deficit in June 2013 was estimated at $ 200 million, 1.8% of export turnover. The trade deficit in the first half of an estimated 1.4 billion, or 2.3% export turnover. Although the trade deficit increased in recent years was a good sign, but the production of imported goods mainly focused on machining operations and assembly of the sector to foreign investors value with the contribution to value was not large to the economy.

Chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa: Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá sáu tháng đầu năm giảm 4.21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý II giảm 0.14% so với quý trước và giảm 4.11% so với cùng kỳ năm 2012. Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá sáu tháng đầu năm giảm 2.56% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý II giảm 0.53% so với quý trước và giảm 2.29% so với cùng kỳ năm 2012.

Export price index and import of goods: Export price index of goods in the first six months decreased 4.21% compared to the same period last year, of which price index fell 0.14% over the second quarter from the previous quarter and down 4.11% compared to the same period in 2012. Import price index of goods in the first six months fell 2:56% over the same period last year, which reduced second-quarter price index 0:53% and 2:29% decrease compared to the same period in 2012.

Chỉ số Tồn kho: Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/6/2013 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9.7%, tiếp tục xu hướng mức tăng giảm dần từ đầu năm 1. Tuy nhiên, thực tế có một số loại sản phẩm tồn kho được tiêu thụ với giá rẻ, doanh nghiệp chấp nhận lợi nhuận thấp thậm chí lỗ để giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn đầu tư sang lĩnh vực khác. Tỷ lệ tồn kho tháng Năm năm nay là 71%, tỷ lệ tồn kho năm tháng đầu năm là 75.4%.

Inventory Index: At the time of 01/6/2013, Inventory Index of processing and  manufacturing industry, rose 9.7%, continuing the trend of declining and growing from year 1. However, in fact there were some kinds of inventory products were sold cheaply, companies accepted the lower profits, or even accepted to hole to release inventories, the recovery of investment capitals into other areas. Inventory Rate in May this year was 71%, the rate of inventory in the first five months was 75.4%.

Lao động, việc làm: Chỉ số sử dụng lao động tháng Sáu của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0.8% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sử dụng lao động tháng 6/2013 tăng 2.8% trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0.1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 1.5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6.6%. Chỉ số sử dụng lao động tháng Sáu trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1.5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3.2%; sản xuất và phân phối điện tăng 2.3%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3.3%.

Labor and employment: Index in using labor in June of industrial businesses rose 0.8% from the previous month. Compared to the same period last year, the index in using labors in June 2013 rose 2.8% in the state sector increased by 0.1% and the non-state enterprises fell 1.5% and the country invested than 6.6% increase. Employers Index June in the mining sector businesses fell 1.5%, processing industry, manufacturing rose 3.2%, production and distribution of electricity increased 2.3%, water supply, waste disposal, water emissions increased 3.3%.

II.1.2. Ngành dệt may Việt Nam
II.1.2. Vietnam garment industry

Ngành dệt may hiện là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng cao qua các năm. Sản phẩm Dệt may của Việt Nam đã thiết lập được vị thế trên các thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản. 

The textile industry is the leading export items of Vietnam and has a high growth rate over the years. Textile Products of Vietnam has established its position in the demanding markets such as the U.S., EU and Japan. 

Cân đối Xuất Nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam (ước 6 tháng 2013)

Đơn vị: Triệu USD

Import Export Balance of Vietnam Textile (estimated 6 months in 2013)

Credit structure classified by types of customers Million USD

	STT

o.
	Chủng loại

Type
	T5/2013
	So T4/13
(%)
	5T/2013
	So 5T
13/12 (%)
	ƯT6/2013
	So T5/13
(%)
	Ư6T/2013
	So 6T
13/12 (%)

	1
	Xuất khẩu Dệt May (Textile Exports)
	1,449
	16.5%
	6,430
	17.4%
	1,550
	7.0%
	7,980
	16.8%

	
	Xuất khẩu Xơ Sợi (Fiber Yarn Exports)
	185
	11.4%
	804
	9.4%
	177
	-4.3%
	981
	11.9%

	
	Tổng - Total
	1,634
	15.9%
	7,234
	16.5%
	1,727
	5.7%
	8,961
	16.2%

	2
	Nhập khẩu (Imports)
	1367
	15.6%
	5,286
	16.2%
	1291
	-5.6%
	6,578
	19.7%

	
	Bông - Cotton
	104
	13.9%
	491
	34.0%
	104
	-0.2%
	595
	33.7%

	
	Xơ sợi các loại - Fiber types
	141
	9.2%
	603
	2.9%
	138
	-2.5%
	741
	8.3%

	
	Vải - Fabrics
	883
	17.6%
	3,252
	16.5%
	800
	-9.4%
	4,052
	19.5%

	
	NPL DM
	238
	13.3%
	941
	16.6%
	249
	4.6%
	1,191
	21.8%

	3
	NK cho XK - Imports to exports
	1047
	19.9%
	4,141
	17.9%
	1001
	-4.4%
	5,378
	21.1%

	4
	Cân đối X-NK (1-3) - The balance of X-NK (1-3)
	587
	9.3%
	3,093
	14.7%
	726
	23.6%
	3,583
	9.6%

	5
	Tỷ lệ GTGT (4/1) - Ratio of 4:1
	35.9%
	-2.2%
	42.8%
	-0.7%
	42.0%
	6.1%
	40.0%
	-2.4%


Nhập khẩu vải của Việt Nam từ các thị trường 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,052 triệu USD, tăng 19.5 % so với cùng kỳ năm trước. Dự báo nhập khẩu vải của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do đơn hàng khá dồi dào.

Vietnam imported fabrics from the market for the first 6 months of 2013 was estimated at 4,052 million, up 19.5% compared to the same period last year. Forecast of Vietnam imported fabrics will continue to remain in high rate due to abundant orders.
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Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU 5 tháng đầu 2013
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Textile exports from Vietnam to EU first 5 months of 2013

	Margin, at the
	May/2013
	So T4/3014
	So T5/2012 (%)
	5T/2013
	No. 2012

	Germany
	52,773,541
	36.35
	18.09
	220,787.417
	14.67

	Spain
	40,127,847
	125.98
	-2
	143,773,070
	9.21

	Older brother
	39,677,523
	27.56
	4.57
	165,030.578
	8.22

	Netherlands
	25,792,104
	27.08
	3.19
	94,953,607
	7.04

	Belgium
	20,743.862
	121.04
	20.52
	60,854,329
	10.14

	French
	20,509,332
	142.69
	8.37
	59,362,686
	-0.96

	Italy
	10,920,807
	-8.31
	-29.06
	47,064,628
	4.9

	Danish
	8,529,358
	41.45
	-19.53
	33,157,314
	-25.64

	Sweden
	5,109,464
	35.14
	41.32
	28,181.039
	63.4

	Austria
	4,282,493
	91.42
	12.92
	10,307,167
	3.46

	Polish
	3,087.860
	6.1
	24.75
	10,761.264
	64.24

	Czech Republic
	1,431,114
	-26.1
	-34.57
	11,300,358
	-19.77

	Finland
	992.328
	61.26
	225.88
	3,187,571
	105.28

	Slovakia
	822.235
	60.9
	12.65
	3,837,696
	25.23

	Greek
	777,987
	39.57
	-33.31
	2,921,762
	-11.9

	Hungary
	625.092
	5.45
	-27.4
	2,786,586
	-22.06

	EU
	236,202,947
	50.66
	4.59
	898,267.072
	8.3
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	Type
	2.013 USD
	So 4T/2012 (%)

	Evil jacket
	152 360.658
	8.13

	District
	122 487.824
	6.53

	T-Shirts
	90620.740
	0.99

	Shirts
	69 343.693
	18.61

	Skirts
	40 422.117
	14.09

	Shorts
	37 220.075
	16.52

	Labour Protection Clothing
	30102.618
	-8.04

	Underwear
	22 456.323
	7.14

	Austria
	13809.048
	68.96

	Children Clothes
	15991.254
	-0.21

	Swimwear
	14 402.910
	106.29

	Clothing Vest
	10822.856
	103.48

	Gloves
	7796.117
	0.53

	Garments
	7 679,26€
	52.06


Nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam tháng 4/ 2013
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(Nguồn: Otexa)

Textile Imports from Vietnam in August of America 4/2013

	Cats
	Unit
	Value (USD)
	Quantity
	Price

	
	
	T4/2013
	4T/2013
	So

2012

(%)
	T4/2013
	4T/2013
	So

2012

(%)
	T4/13
	4T/13
	So

2012

(%)

	Total salary
	SME
	645,182.835
	2.667,373.184
	11.80
	290,277.265
	1,183,139,223
	17.97
	2.22
	2.25
	0.66

	Machine
	SME
	589,236,151
	-2,454,984,878
	10.62
	191,602,789
	787,476,499
	11.56
	3.08
	3.12
	0.92

	Weaving
	SME
	35,274,913
	128,357,503
	18.59
	27,885,508
	108,190,302
	11.64
	1.26
	1.19
	1.60

	22S
	Doz
	39,080,991
	148,623,996
	12.10
	949,949
	3,742,062
	25.05
	41.14
	39.72
	0.48

	339
	Doz
	81,465,692
	339,592,525
	-6.74
	2,312,013
	9,992,367
	-4.19
	35.24
	33.99
	1.61

	340
	Doz
	13,333,095
	62,843,414
	18.66
	166,287
	828,312
	23.49
	80.18
	74.96.
	0.79

	347
	Doz
	28,147,544
	118,230,460
	-0.02
	404,500
	1,827,130
	0.23
	69.59
	64.71
	0.00

	348
	Doz
	63,160,597
	272,428,400
	15.28
	1,122,511
	4,661,152
	10.57
	56.27
	58.45
	1.45

	350
	Doz
	3,484,000
	10,173,529
	-34.29
	70,417
	224,374
	-39.55
	49.48
	45.34
	0.87

	351
	Doz
	4,505,795
	19,744,655
	14.19
	85,232
	436,525
	58.48
	52.87
	45.23
	0.24

	352
	Doz
	31,578,707
	109,688,856
	37.82
	2,984,164
	9,852,115
	22.26
	10.58
	11.13
	1.70

	359
	Kg.
	5,680,554
	18,178,087
	10.13
	248,381
	862,816
	16.85
	22.87
	21.07
	0.60

	435
	Doz
	293,221
	1,274,097
	66.30
	856
	4,488
	92.87
	342.55
	283.89
	0.71

	634
	Doz
	10,763,055
	54,207,630
	-5.88
	52.666
	263,067
	-18.79
	204.36
	206.06
	0.31

	635
	Doz
	11,903,394
	66,064,228
	13.71
	91,788
	457,512
	13.93
	129.68
	144.40
	0.98

	636
	Doz
	41,593,347
	158,611,933
	11.71
	587,920
	2,354,607
	12.03
	70.75
	67.36
	0.97

	62S
	Doz
	28,653,032
	108,256,273
	26.06
	454,475
	1,789,376
	27.16
	03.05
	60.50
	0.96

	639
	Doz
	50,698,346
	205,365,482
	9.87
	1,245,216
	4,945,829
	17.27
	40.71
	41.52
	0.57

	640
	Doz
	3,548,850
	14,975,830
	-7.19
	47,592
	185,568
	-1.19
	74.57
	80.70
	0.02

	641
	Doz
	14,285,810
	56,932,402
	65.42
	399,875
	1,476,689
	86.87
	35.98
	38.55
	0.75

	642
	Doz
	7,546,310
	26,698,481
	-2.14
	126,892
	401,788
	-17.19
	59.47
	66.45
	0.12

	644
	Nos
	1,131,954
	7,046,123
	-47.53
	106,369
	482,846
	-49.81
	10.64
	14.59
	0.95

	647
	Doz
	27,129,400
	112,811,420
	21.72
	394,547
	1,702,014
	38.21
	68.76
	66.28
	0.57

	648
	Doz
	24,438,663
	110,052,563
	21.16
	449,682
	2,116,556
	30.35
	54.35
	52.00
	0.70

	650
	Doz
	735,221
	3,834,037
	-48.89
	13,400
	77,224
	-54.96
	54.87
	49.65
	0.89

	651
	Doz
	985,825
	5,618,250
	-28.58
	20,724
	137,395
	-19.33
	47.57
	40.89
	1.48

	652
	Doz
	2,267,126
	7,349,004
	-13.36
	175,931
	611,050
	-16.98
	12.89
	12.03
	0.79

	659
	Kg.
	23,806,739
	95,592,591
	8.03
	1,129,295
	4,457,041
	2.64
	21.08
	21.45
	3.04

	670
	Kg.
	25,194,302
	76,034,143
	27.05
	1,975,863
	6,991,764
	53.44
	12.75
	10.87
	0.51


(Resource: Otexa)

II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án

II.2. The conditions and the basis of the project

II.2.1. Chính sách phát triển của Chính phủ

II.2.1. Development policies of the Government



Trong Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/3/2008 về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Chính phủ đã đề ra mục tiêu và định hướng phát triển như sau:

According to Decision No. 36/2008/QD-TTg dated 10/3/2008 about approving the development strategy in textile industry Vietnam in 2015,  orientated by 2020 the government has set a target and the development as follows:

Mục tiêu tổng quát - The overall goal
Phát triển ngành Dệt May trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu; đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới.

Textile Industry Development became one of the key industries and spearhead in  export to meet the increasing domestic consumer demand, creating more job opportunity for the society; to improve the ability in competitiveness, strongly  intergate  into regional  and world economy.

Định hướng phát triển - Development Orientation
1. Sản phẩm - Products
a. Tập trung phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu để tận dụng cơ hội thị trường. Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc. Chú trọng công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản phẩm dệt may có đặc tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hội nhập trong ngành Dệt May. Tăng nhanh sản lượng các sản phẩm dệt may, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

a. Focus on developing and improving competitive ability for export garment industry to take advantage of market opportunities. Enhance the localization rate so as to  improve efficiency in producing and export of garment items Focusing on fashion design, creating textile products have highly different characteristics, gradually build the brand of products for businesses. Accelerating the adoption of quality management standards in accordance with the requirements of integration in the textile industry. Quickly increase the production of textile products to meet export demand and domestic consumption.

b. Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất xơ sợi tổng hợp, nguyên phụ liệu, phụ tùng thay thế và các sản phẩm hỗ trợ để cung cấp cho các doanh nghiệp trong ngành.

b. Calling domestic and foreign investors invest in manufacturing synthetic fibers, raw materials, spare parts and other products to provide to businesses in the industry.

c. Xây dựng Chương trình sản xuất vải phục vụ xuất khẩu.

c. Construction Program cloth production for export.

d. Xây dựng Chương trình phát triển cây bông, trong đó chú trọng xây dựng các vùng trồng bông có tưới nhằm tăng suất và chất lượng bông xơ của Việt Nam để cung cấp cho ngành dệt.

d. Construction of cotton development program, with a focus on the development of irrigated cotton to increase the yield and quality of cotton fiber Vietnam to provide the textile industry.

2. Đầu tư và phát triển sản xuất - Investment and production development

a. Đối với các doanh nghiệp may- For businesses may:
Từng bước di dời các cơ sở sản xuất về các địa phương có nguồn lao động nông nghiệp và thuận lợi giao thông. Xây dựng các trung tâm thời trang, các đơn vị nghiên cứu thiết kế mẫu, các Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu và thương mại tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.

Gradually move the manufacturing bases and factories to the locals, in which have the workforce and favorable, convinient traffic. Construction of  the fashion centers, research units design, supply centers and commercial materials in Hanoi, Ho Chi Minh City and the large city.

b. Đối với các doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất vải - For businesses yarn, weaving, dyeing and finishing:

Xây dựng các Khu, Cụm Công nghiệp chuyên ngành dệt may có cơ sở hạ tầng đủ điều kiện cung cấp điện, nước, xử lý nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Nhà nước. Thực hiện di dời và xây dựng mới các cơ sở dệt nhuộm tại các Khu, Cụm Công nghiệp tập trung để có điều kiện xử lý nước thải và giải quyết tốt việc ô nhiễm môi trường.

Develop parks and specialized textile industry infrastructure qualified power supply, water and wastewater treatment to meet the environmental standards prescribed by the State. Perform relocation and construction of new facilities in textile parks to industrial wastewater treatment conditions and a good deal of environmental pollution.

c. Xây dựng các vùng chuyên canh bông có tưới tại các địa bàn có đủ điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu nhằm nâng cao sản lượng, năng suất và chất lượng bông xơ.

c. Construction of irrigated cotton-growing region in the eligible enough area of ​​land, soil and climate in order to improve production, productivity and quality of cotton fiber.

II.2.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án

II.2.2. Conditions of the project area


 Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM được thành lập để đầu tư nhà máy sản xuất và gia công hàng may mặc nhằm xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ tại lô H, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 

TUNTEX SOC TRANG VIET NAM GARMENT FACTORY was established to invest in manufacturing and processing garments with the purpose of exporting to the European market, America in Lot H, An Industrial Industrial Park, An Hiep commune, district Chau Thanh district, Soc Trang province.

Khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp nằm trên giao điểm của hai trục giao thông chính tỉnh Sóc Trăng là Quốc lộ 1A và Quốc lộ 60 nối liền với đường Nam sông Hậu và cảng nước sâu Đại Ngãi.

An Nghiep Industrial Park is located on the intersection of two major roads in Soc Trang Province's Highway 1A and Highway 60 connects with the South River and Hau deepwater Dai Ngai.

KCN An Nghiệp có lợi thế đặc biệt thuận tiện trong giao thông đường bộ và đường thủy, có tổng diện tích 251.13 ha với tổng mức đầu tư là 338 tỷ đồng được quy hoạch xây dựng theo mô hình khu công nghiệp hiện đại. Diện tích xây dựng các xí nghiệp công nghiệp là 162.99 ha, chiếm 60% tổng diện tích, phần còn lại được dành cho các công trình công cộng, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông.

An Nghiep Industrial Park has great advantages, especially convenient for road and waterway, with a total area of ​​251.13 hectares with a total investment of 338 billion is planned to build the model of the modern industry. Construction area of ​​industrial enterprises was 162.99 ha, accounting for 60% of total area, the rest was devoted to public works, trees, technical infrastructure and roads.
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Hình: Vị trí đầu tư dự án (Picture: - Position of project investment)
Hệ thống giao thông nội bộ trong KCN được bố trí theo dạng ô cờ để đảm bảo tính trật tự và thống nhất trong KCN. Các trục đường chính có hai làn xe, mặt cắt rộng 42.5m các đường nhánh rộng 15m và 7.5m. Dọc theo các đường có vỉa hè rộng 6-8m, là nơi bố trí các hành lang kỹ thuật ngầm như điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc.

Internal transport system are arranged in the industrial park at work to ensure the order and unity in Industrial Zone. The main roads are two-lane ones, 42.5m wide cross section of the branch 7.5m wide and 15m. Along the way is 6-8m wide sidewalks, in which the layout of underground corridors such as power engineering, water supply, communications.

KCN được cấp điện từ lưới điện quốc gia 110KV qua trạm biến áp đặt ngay trong KCN. Hệ thống truyền tải đi dọc theo tuyến đường trước các lô đất để đảm bảo cấp điện đầy đủ và ổn định cho các doanh nghiệp tiêu thụ.

Industrial Zone is powered from the national grid through 110 KV substation located within industrial zones. Transmission system along the route before the plot to ensure adequate power and stability for the enterprise consumption.

Hệ thống thông tin liên lạc được đặt tại trung tâm KCN, các tuyến cáp quang đi ngầm trong hành lang kỹ thuật đến các lô đất tạo thành mạng lưới thông tin hiện đại, đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng mọi yêu cầu về dịch vụ thông tin liên lạc.

Communications system is located at the center industrial zone, underground fiber optic lines in the corridor to the plot techniques constitute the modern information network, and meet quickly all requirements for communication services.

Hệ thống cấp nước trong KCN được bố trí khoa học, hợp lý. Nhà máy cấp nước đặt tại KCN có công suất 12,000m3/ngày-đêm nhầm đáp ứng mọi nhu cầu về nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho doanh nghiệp trong KCN. Nước mưa trong KCN qua hệ thống thoát nước mưa xả ra các mương tiêu. Nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý tại nhà máy xử lý nước thải trong KCN có công suất 4,000m3/ngày-đêm trước khi được xả vào tuyến mương thoát nước của KCN.

The water supply system is arranged in the industrial zone in layout and logic way . Water Plant is located in the industrial park has a capacity of 12,000 m3per day and night to meet the demand for supporting the production and business activities in the industrial park. Rainwater in the Industrial Zone through drainage systems discharge into the dragline. Industrial wastewater is collected and treated at the wastewater treatment plant in the industrial park with the capacity of 4,000 m3 per day-night before being discharged into the drainage channels of Industrial Zone routing.

Hạ tầng xã hội của KCN cũng được chú trọng phát triển đồng bộ, bao gồm đầy đủ các hạng mục: nhà ở cán bộ, công nhân, nhà trẻ, mẫu giáo, khu dịch vụ vui chơi giải trí,…nhằm mục tiêu để cho người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của cán bộ công nhân làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN. Ngoài ra, KCN An Nghiệp còn hấp dẫn các nhà đầu tư bởi nơi đây có nguồn nhân lực dồi dào với chi phí lao động thấp có thể đáp ứng tối đa mọi nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư.

Social infrastructure of industrial zones are also focused synchronous development, including a full range of categories: houses of  officials and workers, nursery, kindergarten, recreation and   for service parks , ... aims to give labors  have long relationship with the entreprises and  meet best all needs of staffs who work for businesses in the industrial park.  Additionly, An Nghiep Industrial Zone is also attractive to investors because it has abundant human resources with low labor cost, which can meet the needs of investors in using labors in maximum.

Là KCN đầu tiên của tỉnh, các doanh nghiệp khi đầu tư vào KCN An Nghiệp sẽ được hưởng tất cả các chính sách ưu đãi của Nhà nước và đặt biệt là của UBND tỉnh Sóc Trăng:
Regared as being the province's first industrial park, business investment in An Nghiep Industrial Zone will enjoy all the preferential policies of the State and especially of Soc Trang province:

Các ưu đãi - Incentives:
1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới theo Quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính): 
1. Enterprise income tax incentive (applied with the newly established according to the regulation of Enterprise income tax law and Decision 124/2008/ND- CP dated  12 December 2008 of the Government, No 130/2008/TT- BTC dated 26 December,2008.

 

        
- Mức thuế suất : 10% (mười  phần trăm) trong thời gian 15 năm (mười lăm năm). 
- Level tax exchange : 10% (ten percent) of the 15-year period (fifteen years).

- Thời gian miễn giảm : Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm (bốn năm) kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% (năm mươi phần trăm) số thuế phải nộp cho 09 năm (chín năm).

- Implementation time: Exemption from corporate income tax for 04 years (four years) after income tax and a 50% (fifty percent) of the tax for 09 years (nine years).

- Những năm sau đó áp dụng mức thuế suất 20%.

- The following year a tax rate of 20%.

        
2. Ưu đãi thuế nhập khẩu thiết bị máy móc: Được miễn thuế nhập khẩu thiết bị máy móc để tạo tài sản cố định của dự án theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ.

2. Tax incentives for import of machinery: Exemption of import duty equipment to create fixed assets of the project according to Decree 87/2010/ND-CP August 13, 2010 of the Government.

        
3. Ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất: Các dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được miễn giảm tiền thuê đất với mức giá ưu đãi là 1,000 đồng / m2/ năm trên đất chưa san lấp mặt bằng.
3. Preferential land rent exemption: The list of projects in the field of investment promotion exemption from land rent at the reduced price of 1,000 / m 2 / year on undeveloped land leveling.

Với chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, cởi mở, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư của UBND tỉnh Sóc Trăng, cùng với những thuận lợi của KCN An Nghiệp, chắc chắn đây sẽ là địa điểm góp phần tạo nên sự thành công của dự án.

The investment policy ventilation, open, create favorable conditions for investors of Soc Trang province, along with the advantages of IP Security Industry, this is certainly contributing to the site the success of the project.

II.3. Kết luận sự cần thiết đầu tư

II.3. Conclusion about the necesssity of investment
Hiện nay ngành công nghiệp may mặc trên thế giới ngày càng phát triển, mức cầu ngày càng lớn đặc biệt là ở thị trường châu Âu, châu Mỹ với tính thời trang, mẫu mã đa dạng hơn, kéo theo sự đòi hỏi, yêu cầu nơi sản xuất phải đạt tiêu chuẩn cao.
Currently, worldwide textiles industry is growing, growing demand, especially in the European market, with the American fashion, various designs, involves the demands and requirements place of production to a high standard.

Nhằm phát triển nhà máy và mục tiêu chiếm lĩnh thị trường toàn cầu phục vụ nhu cầu của khách hàng, sau khi nghiên cứu và nắm vững thị trường Việt Nam TUNTEX INCORPORATION chúng tôi quyết định đầu tư “Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM” tại Lô H, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam- nơi có nền kinh tế đang phát triển. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc nên sẽ được đầu tư hệ thống thiết bị máy móc hiện đại và nhân công có tay nghề cao để tạo ra thành phẩm với thiết kế tốt nhất, tiết kiệm rất lớn chi phí sản xuất và sẽ đem lại hiệu quả lớn sau đầu tư. 
To develop and target plants dominate the global market to serve the needs of customers, and after researching Vietnam market master Incorporation Tuntex our investment decisions, "TUNTEX SOC TRANG VIET NAM GARMENT FACTORY "in Block H, An Industrial Industrial Park, An Hiep Commune, Chau Thanh District, Soc Trang, Vietnam, where the economy is growing. The goal of the project is to build factories, garment processing should be investing system of modern equipment and skilled labor to produce finished products with the best design, more huge saving production costs and brings greater efficiency after investment. 

Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ được những thị trường khó tính trên thế giới ưa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm công nghiệp Việt Nam, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại Sóc Trăng, chúng tôi tin rằng dự án “Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM” là sự đầu tư cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
With confidence in our product will create the difficult markets in the enjoyed world, with the pride will contribute to the total value of industrial products in Vietnam, increasing income and improving living standards people and create jobs for workers in Soc Trang, we believe that the project "TUNTEX SOC TRANG VIET NAM GARMENT FACTORY" is a necessary investment in the current period.

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY
III.1. Giới thiệu Nhà máy
III.1.1. Địa điểm thành lập nhà máy

TUNTEX INCORPORATION đầu tư thành lập Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM tại lô H, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
III.1.2. Hình thức sử dụng vốn 

Vốn điều lệ: 3,000,000 USD.
III.1.3. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh: May mặc

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công hàng may mặc.
III.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy
Chức năng 

Thiết kế, sản xuất và cung cấp các mặt hàng may mặc theo các yêu cầu của các đối tác kinh doanh.

Nhiệm vụ 

 - Thực hiện  sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký.

 - Tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ quản lý của Nhà Nước về công tác quản lý, hạch toán, quyết toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ về Thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

 - Đảm bảo sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả và đúng mục đích.

 - Tăng cường góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một phần lao động trong nước. Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng lao động. Đảm bảo quyền lợi cho người lao động, có chính sách khuyến khích người lao động tham gia sản xuất với năng lực và hiệu quả cao nhất.

- Tích cực quan hệ hợp tác với tất cả các nhà máy, các cơ quan trong cùng ngành để góp phần đưa công nghệ may mặc từng bước phát triển nhanh chóng và hiệu quả. Từ đó thúc đẩy nền kinh tế chung của cả nước phát triển.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh với nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

- Đảm bảo các yêu cầu về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong công tác sản xuất.

III.1.5. Sơ đồ bộ máy nhân sự trong nhà máy
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III.1.6. Tổ chức hoạt động sản xuất tại nhà máy 
Bước đầu phòng thực hiện chính sách sẽ tìm kiếm các đối tác, tiếp xúc với khách hàng, tiếp cận với mẫu mà sản phẩm cụ thể sau đó xem xét có thực hiện được các yêu cầu về quy cách chất lượng của sản phẩm hàng hóa hay không. Sau đó sẽ đưa kế hoạch trình lên ban giám đốc để được thông qua, nếu ban giám đốc thấy có thể hợp tác được thì tiến hành ký kết các hợp đồng theo thỏa thuận của hai bên .

Tiếp theo yêu cầu của khách hàng sẽ được chuyển đến phòng mẫu ở bộ phận sản xuất. Ở đây các nhân viên mẫu sẽ tạo ra những chiếc áo mẫu dựa trên các yêu cầu trên bản hợp đồng và chuyển cho đối tác. Nếu đối tác đồng ý thì sẽ tiến hành đưa mẫu xuống xưởng. Đồng thời xuất vải, xuất các phụ liệu để sản xuất hàng theo số lượng trong hợp đồng.

Phân xưởng sản xuất dựa theo mẫu thiết kế để đưa ra thành phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm hoàn thành.

Sau cùng, hàng đưa đến bộ phận QC để kiểm tra sau đó sẽ được tập kết đóng gói và tiến hành giao cho bên mua.

III.1.7. Nguồn nhân sự

 
Để dự án có thể đi vào hoạt động có hiệu quả thì cần đội ngũ nguồn nhân sự như sau: 

	Bộ phận
	Số lượng nhân viên

	Nhân viên quản lý quản trị
	6 

	Nhân viên kỹ thuật giám sát
	15 

	Công nhân lành nghề
	700 

	Công nhân không lành nghề
	290 

	Nhân viên văn phòng
	15 

	Tổng
	1,026


Nhân viên quản lý quản trị: Chịu trách nhiệm chính cho quá trình hoạt động của dự án như : Quá trình nhập nguyên vật liệu, quá trình xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Châu Âu và Châu Mỹ.

Nhân viên kỹ thuật giám sát: Giám sát công nhân viên, các khâu hoạt động tạo ra sản phẩm.

Nhân viên văn phòng: Nhân viên Hành chính nhân sự, Nhân viên kế toán thu chi…

Ngoài bộ máy quản lý tổ chức thì dự án tuyển dụng chủ yếu là các công nhân lành nghề để có được chất lượng sản phẩm tốt, thời gian thực hiện công việc ngắn nhất có thể. Và đào tạo các công nhân không lành nghề để có một đội ngũ lao động mới cho nhà máy

.
III.2. Quy trình công nghệ sản xuất chính

III.2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ




III.2.2. Nguồn nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu chủ yếu được Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM là các loại vải cotton và vải poly.
+ Nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài.

	Loại nguyên liệu
	Số lượng ( lố)
	Xuất xứ

	Vải cotton
	41,450
	Đài Loan, Hồng Kông 

	Vải poly
	32,120
	Đài Loan, Hồng Kông 

	Vải thun cotton
	41,450
	Đài Loan, Hồng Kông 

	Vải thun poly
	32,120
	Đài Loan, Hồng Kông 


+ Nguồn nguyên liệu ở Việt Nam chủ yếu là nguyên liệu cho bao bì sản phẩm của nhà máy.
III.2.3. Thị trường tiêu thụ

Hằng năm nhà máy xuất khẩu 100% các sản phẩm mà nhà máy sản xuất như Quần dài, Quần short, Áo Jacket, Áo Knit Top, T- shirt, Hàng may mặc sang thị trường các nước Châu Âu và Châu Mỹ. Đây là 2 thị trường hàng đầu nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam. 

Trong đó:
- Châu Âu là một khu vực thị trường rộng lớn, là nơi cung cấp các trang thiết bị, công nghệ hiện đại và đây cũng là một trung tâm tài chính-kinh tế lớn của thế giới. Tuy nhiên, châu Âu là thị trường có nhiều quy định khắt khe với mục đích là bảo vệ tốt nhất sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để khắc phục khó khăn cho xuất khẩu hàng dệt may vào châu Âu, Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM sẽ phải tạo được sản phẩm có giá trị theo đúng yêu cầu kỹ thuật của châu Âu, chú trọng tìm mọi cách tiết giảm chi phí sản xuất, nghiên cứu áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến hiện để nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh.
- Châu Mỹ: Thị trường Châu Mỹ với 948.2 triệu dân trong đó có Mỹ (GDP 2012 là 15,650 tỷ USD) là nơi nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam nhiều nhất. Châu Mỹ là thị trường khá hấp dẫn, lý tưởng của ngành dệt-may vì dân số châu Mỹ khá đông, đa số sống ở thành thị có mức thu nhập quốc dân cao, có tính thời trang, mẫu mốt và thị hiếu thể hiện rất rõ phong cách. Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM sẽ chú trọng tạo nên những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường châu Âu.
III. 2.4. Điện nước
Với mức sản phẩm được sản xuất ra tại nhà máy thì khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ tiêu tốn một lượng điện là 1,500,000 Kwh với mức giá tính theo giá điện nhà nước áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Tỉnh Sóc Trăng là 2,307 đồng/ Kwh và 145 m3 nước với mức giá 6,500 đồng/ m3.

Nhu cầu điện nước trong ba năm đầu thực hiện dự án:

	Năm
	2014
	2015
	2016

	Điện ( Kwh/ năm)
	650,000
	1,425,000
	1,500,000

	Nước (m3)
	100
	138
	145


CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ
IV.1. Đánh giá tác động môi trường

IV.1.1. Giới thiệu chung


Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM và nhà máy sản xuất hàng may mặc  được đầu tư xây dựng tại Lô H, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực nhà máy và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho chính nhà máy khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. 

IV.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo:

· Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;

· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;
· Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ về việc Quy định về đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
· Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp;
· Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng;
· Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;
· Tiêu chuẩn môi trường  do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005;
· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường;
IV.2. Tác động của dự án tới môi trường

IV.2.1. Nguồn phát sinh nước thải
Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh của công nhân viên làm việc tại nhà máy v.v… có chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh gây bệnh.
Tác động tiêu cực:


- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và độc tố do tảo tiết ra có thể gây cản trở đời sống thủy sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. Nếu lượng nước thải này không được xử lý triệt để cũng sẽ gây ra các tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải.

Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật. Nước thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. E.coli (Escherichia Coli), có nhiều trong phân người.
Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.

IV.2.2. Nguồn phát sinh khí thải

- Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, vận tải:

Các phương tiện vận tải (xe của công nhân, xe vận chuyển hàng hóa, sản phẩm) sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu DO. Khi nhiên liệu bị đốt cháy sẽ phát sinh các chất ô nhiễm chủ yếu là khói, bụi, SO2, NOx, CO, VOC. Tải lượng khí thải ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển phụ thuộc vào khối lượng, loại nhiên liệu, tình trạng xe cộ, tình trạng đường xá... Do lượng xe cộ ra vào chỉ vào một thời điểm nào đó, xảy ra không liên tục nên mức độ phát sinh khí thải không nhiều và không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh. Ngoài ra khuôn viên nhà máy rộng, trồng cây xanh và đường xá được bê tông hóa nên góp phần hạn chế bụi.

Đối với ngành sản xuất may mặc, các công đoạn cắt, may phát sinh ô nhiễm không đáng kể, chủ yếu là các bụi vải, tuy nhiên lượng bụi này không đáng kể, do đó ít ảnh hưởng đến môi trường.

Nhiệt thừa sinh ra trong quá trình ủi, nhưng lượng nhiệt này không đáng kể và môi trường làm việc cũng thông thoáng nên không gây ảnh hưởng nhiều tới môi trường xung quanh.

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi: Lò hơi dùng để ủi sản phẩm sau khi đã may xong. Quá trình đốt dầu DO để vận hành lò hơi sẽ tạo ra khí thải có chứa các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO2… và khói bụi gây ô nhiễm môi trường không khí.

Tác động của bụi và khí thải

Bụi phát sinh từ các quá trình sử dụng nguyên vật liệu và các phương tiện vận chuyển thường là bụi có kích thước khá nhỏ (bụi hô hấp), nếu không có biện pháp phòng chống thích hợp sẽ gây ra các bệnh về đường hô hấp như lao, viêm phổi...


- Khi phổi tiếp nhận một lượng khí thải nhất định thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gan và đường hô hấp... với các triệu chứng như: hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, co giật...


- NO: suy giảm quá trình tuần hoàn, vận chuyển oxy của máu. NO2 với nồng độ 15 - 50 ppm có khả năng gây nguy hiểm cho phổi, tim, gan của người và cả động vật, có nguy cơ gây tử vong. Các khí NO, NO2 sẽ kết hợp với hơi nước tạo thành acid HNO3 làm ăn mòn các thiết bị bằng kim loại


- Khí CO rất độc. Nếu trong không khí có CO nồng độ khoảng 250 ppm sẽ khiến con người bị tử vong vì ngộ độc. Nồng độ giới hạn của CO trong không khí là 32 ppm.

IV.2.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn

Chất thải rắn thải ra chủ yếu là rác thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh từ các phân xưởng, khu vực văn phòng, nhà vệ sinh. Rác thải sinh hoạt có thành phần:

- Các hợp chất có thành phần hữu cơ: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa, giấy báo….;

- Các hợp chất có thành phần vô cơ: bao nylon, hộp nhựa, plastic, thủy tinh, vỏ hộp kim loại…;

Riêng các hợp chất có thành phần hữu cơ dễ phân hủy gây mùi hôi nên nếu không có biện pháp thu gom và xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khuôn viên nhà máy và sức khỏe của công nhân lao động.


Chất thải công nghiệp: Chất thải công nghiệp gồm hai loại là nguy hại và không nguy hại. 
- Chất thải sản xuất không độc hại của nhà máy hàng tháng bao gồm vải vụn các loại, dây chỉ, giấy vụn…

- Các loại chất thải nguy hại của nhà máy bao gồm: Giẻ lau, bao tay dính dầu thải, bao bì, thùng đựng dầu nhớt, hóa chất thải, dầu nhớt thải, bình mực in, photo thải, bóng đèn huỳnh quang thải,…
IV.3. Biện pháp xử lý môi trường

IV.3.1. Biện pháp xử lý nước thải

Nước thải sinh hoạt của nhà máy được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn xây dựng theo đúng quy cách. Nước thải sau bể tự hoại và nước thải sinh hoạt được đấu nối với nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp An Nghiệp để xử lý.
IV.3.2. Biện pháp xử lý khí thải

Để giảm thiểu bụi trong may mặc, Nhà máy sẽ trang bị quạt hút bụi, hệ thống quạt thông gió, hệ thống giàn nước làm lạnh và trang bị phương tiện bảo hộ cho công nhân để hạn chế ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực này. 

Nhà máy dùng biện pháp thông thoáng, thiết kế các công trình một cách hợp lý để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường ngoài.

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí do bụi trong khu vực chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm, Nhà máy áp dụng các biện pháp sau:

- Thường xuyên quét dọn xung quanh nhà xưởng, đường giao thông để giảm lượng bụi đất khô phát tán vào trong không khí trong những ngày nắng to, nhiều gió.

- Mỗi lần xuất nhập nguyên liệu và sản phẩm đều phải quét dọn sạch sẽ.
- Quy hoạch tuyến đường vận chuyển nội bộ sao cho không ảnh hưởng đến các hoạt động của các khu vực sản xuất khác, nhất là nơi tập trung nhiều công nhân, đồng thời giúp cho việc vận chuyển nhanh chóng và thuận tiện.

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí từ lò hơi, Nhà máy áp dụng biện pháp sau:


- Sử dụng dầu DO có hàm lượng S thấp 0.05%, không sử dụng dầu trôi nổi trên thị trường. 


- Nhà máy đã trang bị  hệ thống quạt hút bụi và hệ thống quạt thông gió.


- Thường xuyên bảo trì lò hơi định kỳ.

IV.3.3. Biện pháp xử lý chất thải rắn
Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn được tập trung vào các thùng chứa với dung tích 100 - 200 lít được đặt tại các vị trí thuận lợi tại mọi điểm trong khuôn viên nhà máy nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và nước mưa không chảy qua. Cuối mỗi ngày được thu gom đựng trong các thùng có nắp đậy kín và tập trung về nơi quy định. Lượng rác này sẽ được Ban quản lý KCN An Nghiệp hỗ trợ thu gom.

Chất thải rắn sản xuất: Chất thải rắn sản xuất không nguy hại được tập trung tại một điểm cố định, và ký hợp đồng với đơn vị có chức để thu gom.  


Chất thải rắn nguy hại của nhà máy từ hoạt động sản xuất như giẻ lau có dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang thải… được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy, Nhà máy có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại, Khu vực này có mái che và phân khu theo từng loại chất thải nguy hại. Tùy theo tính chất của chất thải nguy hại mà được chứa đựng trong thùng thiếc, thùng gỗ v.v... Bên ngoài mỗi thùng chứa đều có dán tên chất thải nguy hại để tránh nhầm lẫn và được các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý định kỳ.
IV.4. Kết luận


Việc hình thành dự án Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Nhưng TUNTEX INCORPORATION đã cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm và đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, đảm bảo được chất lượng môi trường tại nhà máy và môi trường xung quanh trong vùng dự án được lành mạnh, thông thoáng và khẳng định dự án mang tính khả thi về môi trường.
CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

PART V: TOTAL INVESMENT

V.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư 

V.1. The basis of total investment


Tổng mức đầu tư xây dựng cho dự án “Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM” được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây:


Total investment for the project "TUNTEX SOC TRANG VIETNAM Garment Factory" is based on the options of project design profile and the following grounds:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Law on Construction No. 16-2013-QH11 dated November26, 2013 of National Assembly of Socialist Republic of Vietnam;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008;

- Law on Corporate Income Tax No. 14-2008-QH12 dated June 3, 2008 of National Assembly of Socialist Republic of Vietnam Legislature XII, 3rd Session;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 Ngày 19 tháng 06 năm 2013 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII;
-  The Law No. 32/2013/QH13 dated June 19, 2013 of the National Assembly on amending and supplementing some articles of the Law on Enterprise Income Tax;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

- Decree No.12/2009/ND-CP dated February 12, 2009 of The Government on Management of Investment project on the Construction of Works;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

- Decree No. 209/2004/ND-CP dated  December 16, 2004 of The Government on Quality Management of Construction Works and Decree No.49/2008/ND-CP dated April 18, 2008 on Amending and Supplementing a number of Articles of the Government’s Decree No. 209/2004/ND-CP;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Decree No. 99/2007/ND-CP dated June 13, 2007 on Management of work construction investment expenditures of the Government;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

- Decree No. 123/2008/ND-CP dated December 8, 2008 on Detailing and guiding a number of article of Law on Value-Added Tax of the Government;

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;

- Decree No. 148/2004/ND-CP dated July 23, 2004  on Amending and supplementing Clause 1, Article 7 of Decree No. 158/2003/ND-CP of the Government;
- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Circular No. 05/2007/TT-BXD dated 27-05-2007 05/2007/TT-BXD on the Guidelines for the establishment and management of project cost construction investment of Ministry Construction;
- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;

- Circular No. 129/2008/TT-BTC dated December 26, 2008 of the Ministry of Finance on Guiding the implementation of the Government’s Decree No. 123/2008/ND-CP;
- Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp;
- Circular No.130/2008/TT-BTC dated December 26, 2008 on Guiding the implementation of a number of articles of Enterprise Income Tax Law;

- Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Circular No. 02/2007/TT-BXD dated February 14, 2007 on Some content guidelines regarding formulation, appraisal and approval of investment projects construction, building permits and project management organization construction investment of the Ministry of Construction;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Decision No. 957/QD-BXD of September 29, 2009, on disclosure of quota for cost quota of project management and cost of consultancy of investment and construction of buildings of the Ministry of Construction;

 - Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Circular No.33/2007/TT-BTC dated April 9, 2007 on Guiding the project completion settlement of the state budget capital of The Ministry of Finance;

- Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Circular No.203/2009/TT-BTC dated October 20, 2010 on Guiding regime on management, use and calculation of depreciation of fixed assets of the Ministry of Finance;
- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

- Other documents of the State relate total investment​​, total settlement and 
V.2. Nội dung tổng mức đầu tư

V.2. The content of total investment
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

The aim of the investment is to calculate the full cost of the construction " Tuntex SOC TRANG VIETNAM Garment Factory " project, as a basis for planning and controlling capital, determine the effectiveness of the project.
Tổng mức đầu tư của dự án là 5,500,000 USD bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí lập dự án, dự phòng phí, các khoản chi phí vốn lưu động và chi phí khác.

The total investment of the project is 5,500,000 USD including: Cost of construction, Cost of equipment, Cost of project management, Provision Cost, Working Capital and Other expense.
· Chi phí xây dựng và thiết bị

· Cost of construction and equipment


Dự án được xây dựng tại khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, Tỉnh Sóc Trăng với diện tích đất sử dụng là 42,000 m2 bao gồm xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các hạng mục xây dựng khác. Chi phí xây dựng công trình là 3,678,110 USD.


The project was built in An Nghiep Industrial Zone, An Hiep Commune, Soc Trang Province with ​​42,000 m2 in total measurement including the construction of factories, offices and other construction items. Construction cost is 3,678,110 USD.

Chi phí máy móc thiết bị là 1,043,228 USD bao gồm các thiết bị mua tại Việt Nam và các thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. ( Tỷ giá 21,160).


The cost of equipment is 1,043,228 USD including Equipment bought in Vietnam and Equipments, mechineries imported. (Exchange rate (VND/USD): 21,160)


Unit: USD
	
	HẠNG MỤC
Item
	ĐVT
Unit
	Số lượng
Quantity
	Đơn Giá
Unit price
	Thành tiền
Total

	I
	Thiết bị mua tại Việt Nam
Equipment bought in Vietnam
	
	
	
	

	
	+ Thiết bị văn phòng
Office Equipments
	Lô
Dozen
	1
	52,000
	52,000

	
	+ Đồ gỗ gia dụng
Furnitures
	Lô
Dozen
	1
	25,000
	25,000

	
	+ Xe hơi (9 chỗ ngồi)
Vehicle
	cái
Set
	2
	27,000
	54,000

	II
	Thiết bị nhập khẩu
Equipments, mechineries imported
	
	
	
	

	1
	Máy móc thiết bị sản xuất
Machinery & Equipments for production
	
	
	
	

	1.1
	Máy gắn chặt an toàn đa dụng Chuen Fong Đài Loan
Mult-purpose safety Fastening machine Chuen Fong Taiwan
	cái
Set
	12
	1,500
	18,000

	1.2
	Máy thùa khuy Juki Lba-780 Nhật Bản
Buttonholing machine Juki Lba-780 Japan
	-
	12
	2,800
	33,600

	1.3
	Máy khâu lược JUKI LK- 185 Nhật Bản
Bartaking machine JUKI LK- 185 Japan
	-
	12
	2,700
	32,400

	1.4
	Máy khâu móc SIRUBA C007E W222-356 CQ Đài Loan
Civering stitch machine SIRUBA C007E W222-356 CQ Taiwan
	-
	90
	1,090
	98,100

	1.5
	Máy khâu mũi khóa cao tốc SIRUBA 747 E Đài Loan
High-speed overlock machine SIRUBA 747 E Taiwan
	-
	178
	700
	124,600

	1.6
	Máy khâu mũi khóa xích đôi SIRUBA VC 008 Đài Loan
Flatebed mult needle double chainstich
	-
	40
	1,300
	52,000

	1.7
	Máy khâu mũi khóa 1 kim có bộ cắt rìa JUKI/ DDL -8500 Nhật Bản
Flatebed mult needle lockstick with machine trimmer JUKI/ DDL -8500 Japan
	-
	354
	1,100
	389,400

	1.8
	Máy khâu mũi khâu xích đôi JUKI MH- 382Nhật Bản
Double Chainstich machine JUKI MH- 382 Japan
	-
	24
	2,500
	60,000

	2
	Thiết bị cắt tỉa
Cutting and trimmer equipment
	-
	
	
	

	2.1
	Máy cắt thẳng Z- YG 509 8" Đài Loan
Straight knife Z- YG 509 8" Taiwan
	-
	6
	1,200
	7,200

	2.2
	Máy cắt thẳng Z- YG 509 10" Đài Loan
Straight knife  Z- YG 509 10" Taiwan
	-
	6
	1,200
	7,200

	2.3
	Máy cắt bộ phận Tzo Sheng 84" Đài Loan
Endercutter Tzo Sheng 84" Taiwan
	-
	10
	300
	3,000

	2.4
	Máy cắt băng MBK - D Đài Loan
Band knife MBK - D Taiwan
	-
	2
	4,050
	8,100

	2.5
	Bàn làm nhãn Đài Loan

Labelling table Taiwan
	-
	7
	170
	1,190

	2.6
	Bàn cắt 805" * 72.5" Đài Loan
Cutting table 805" * 72.5" Taiwan
	-
	10
	550
	5,500

	3
	Thiết bị cắt xén và ủi
Trim and iron equipment
	
	
	
	

	3.1
	Bàn để ủi chân không 1HP- 303 220 VACIP Đài Loan
Vacuum Ironing table 1HP- 303 220 VACIP Taiwan
	-
	62
	300
	18,600

	3.2
	Máy cắt dây tự động 1HP- 303 221 VACIP Đài Loan
Auto piping strip cutting machine 1HP- 303 221 VACIP Taiwan
	-
	8
	350
	2,800

	3.3
	Máy may 4 kim để kết may dây thun 1HP- 303 222 VACIP Đài Loan
4-needle machine for attaching Elastic with feed
	-
	8
	300
	2,400

	3.4
	Bàn ủi điện 1KW 220 VAC Đài Loan
Electric iron  1KW 220 VAC Taiwan
	-
	16
	119
	1,904

	3.5
	Bàn ủi hơi Đài Loan
Stream iron Taiwan
	-
	62
	72
	4,464

	4
	Thiết bị nặng
Heavy equipment
	
	
	
	

	4.1
	Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5305 lớn Đài Loan
Fusing Press machine
	-
	1
	11,825
	11,825

	4.2
	Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5306 nhỏ Đài Loan
Fusing Press machine
	-
	1
	3,475
	3,475

	4.3
	Máy kiểm vải STT- 120 Đài Loan
Fabric Inspection machine
	-
	2
	3,300
	6,600

	4.4
	Nồi hơi JT- 800 Đài Loan
Once thought boiler
	-
	2
	5,670
	11,340

	4.5
	Máy rà soát kim HN- 610 C Nhật Bản
Needle Detector
	-
	1
	8,530
	8,530

	
	TỔNG CỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ
Grand Total
	
	
	
	1,043,228


· Chi phí quản lý dự án
· Cost of management

=> Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)* 1.617 %  = 76,344 USD

=> Cost of management project = 76,344 USD
GXL: Chi phí xây lắp 

GXL: Cost of construction

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc

GTB : Cost of equipment

· Chi phí tư vấn đầu tư :
· Consultancy cost

+ Chi phí tư vấn lập dự án = (GXL+GTB)* 0.647 %  = 22,049 USD

+ Cost of project planning = (GXL+GTB)* 0.647 %  = 22,049 USD

+ Chi phí giám sát thi công xây lắp = GXL *1.785 % = 65,665 USD

+ The cost of construction and installation supervision = GXL *1.785 % = 65,665 USD
+ Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = GTB * 0.841 % = 8,778 USD

+ Cost of installing monitoring equipment = GTB * 0.841 % = 8,778 USD

+ Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị = GTB* 0.300% = 3,130 USD

+ Cost of test equipment = GTB* 0.300% = 3,130 USD
· Chi phí khác

· Other expense


Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:


Other expense including the costs that are not cost of construction, cost of equipment, cost of project management and consultancy cost

Chi phí bảo hiểm xây dựng.


Buiding insurance

Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;


Audit cost, examine and approve investment capital


Trong đó:

· Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500 % = 70,820 USD

· Buiding Insurance = GXL x 1.500 % = 70,820 USD

· Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.180 % =  8,498 USD

· Audit Cost = (GXL +GTB) x 0.180 % =  8,498 USD

· Chi phí đánh giá tác động môi trường = 1,578 USD

· Environmental impact report = 1,578 USD


=>Chi phí khác = 80,896 USD


=> Other expense = 80,896 USD
· Vốn lưu động = 21,800 USD

Workinh capital = 21,800 USD
· Chi phí dự phòng

Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn lập dự án, vốn lưu động và chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Provision expenses is by 10% construction cost, equipment cost, project management cost, consutacy cost, working capital and other expense, it’s followed by Circular No. 05/2007/TT-BXD on July 25th , 2013 of the Ministry of Construction of the "Guidelines for planning and management of project"
=> Chi phí dự phòng 

(GXL+ GTB+ Gqlda+ Gtv+ Gld+ Gk)*10%= 500,000  USD


=> Provision expense = (GXL+ Gtb+ Gqlda+ Gtv+ Gld+ Gk)*10%= 500,000  USD


Gqlda: Cost of project management

Gtv: Consultance cost


Gld: working capital


Gk: Other expense

V.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư

V.2.2. Total investment cost
Bảng Tổng mức đầu tư

Table of total investment

                                                          Unit: USD

	
	HẠNG MỤC
Item
	Thành tiền

Total

	I
	Chi phí xây dựng công trình
Cost of construction
	3,678,110

	II.
	Giá trị thiết bị
Cost of equipment
	1,043,228

	III.
	Chi phí quản lý dự án
Cost of project management
	76,344

	IV.
	Chi phí tư vấn đầu tư 
Cosultancy cost
	99,621

	1
	Chi phí lập dự án 
Cost of project planning
	22,049

	2
	Chi phí giám sát thi công xây lắp
The cost of construction and installation supervision
	65,665

	3
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
Cost of installing monitoring equipment
	8,778

	4
	Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị
Cost of test equipment
	3,130

	V
	Chi phí khác
Other Expense
	80,896

	1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng
Construct Insurance
	70,820

	2
	Chi phí kiểm toán
Audit cost
	8,498

	3
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Environmental impact report
	1,578

	VI
	Vốn lưu động
Working capital
	21,800

	VII
	Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
Provision cost
	500,000

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Total cost
	5,500,000


CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
PART VI: THE CAPITAL OF PROJECT
VI.1. Tiến độ sử dụng vốn

VI.1. The process of project

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư cho dự án trong tháng 8/2013 với chi phí 32,995 USD.


Investment Preparation Period: The investor prepares to invest project in August, 2013 with 32,995 USD.

Giai đoạn đầu tư: Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014.

Investment Periods: from Sep, 2013 to June, 2014.
Dự kiến tiến độ thực hiện dự án được triển khai theo kế hoạch như sau:

The process of project is followed by plan: 

	Stt
	Nội dung công việc

The content of work
	Tiến độ thực hiện

	
	
	Tháng

1
1st month
	Tháng

2

2nd month
	Tháng

3

3rd month
	Tháng

4

4th month
	Tháng

5

5th month
	Tháng

6

6th month
	Tháng

7

7th month
	Tháng

8

8th month
	Tháng

9

9th month
	Tháng

10

10th month
	Tháng

11

11th month
	Tháng

12

12th month

	1
	Giai đoạn chuẩn bị  TKCS, ĐTM, PCCC

Investment Preparation Period
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	San lấp mặt bằng

Backfilling
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng cơ bản

Construction
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lắp đặt máy móc thiết bị

Installing equipment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vận hành thử nghiệm, tuyển dụng
Test and trial operation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hoạt động

Operation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Kế hoạch đầu tư

Investment planning
	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư ( Hồ sơ TKCS, DTM, PCCC)

Investment Preparation Period
	Giai đoạn đầu tư

Investment Period

	
	
	San lấp mặt bằng

Backfilling
	Xây dựng cơ bản

Construction
	Mua sắm MMTB

Buying equipment
	Chạy thử nghiệm thu, tuyển dụng

Test and Recruitment

	
	8/ 2013
	9/ 2013
	 10.11.12/ 2013 1.2.3./2014
	4.5/ 2014
	 6/ 2014

	Chi phí xây dựng công trình
Cost of construction
	 
	1%
	99%
	 
	 

	Giá trị thiết bị
Cost of equipment
	 
	 
	 
	100%
	 

	Chi phí quản lý dự án
Cost of project management
	 
	5%
	40%
	35%
	20%

	Chi phí tư vấn đầu tư 
Consultancy cost
	25%
	 
	50%
	25%
	 

	Chi phí khác
Other Expense
	10%
	 
	40%
	30%
	20%

	Vốn lưu động
Working capital
	 
	 
	45%
	35%
	20%

	Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
Provision cost
	 
	 
	50%
	40%
	10%


Phân bổ nguồn vốn theo dòng tiền

Distribution capital follows the cash flow



Unit: USD

	Kế hoạch đầu tư

Investment planning
	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư ( Hồ sơ TKCS, DTM, PCCC)

Investment Preparation Period
	Giai đoạn đầu tư

Investment Period

	
	
	San lấp mặt bằng

Backfilling
	Xây dựng cơ bản

Construction
	Mua sắm MMTB

Buying equipment
	Chạy thử nghiệm thu, tuyển dụng

Test and Recruitment

	
	8/ 2013


	9/ 2013


	10.11.12/ 2013 1.2.3./2014


	4.5/ 2014
	6/ 2014

	Chi phí xây dựng công trình
Cost of construction
	-
	36,781
	3,641,329
	-
	-

	Giá trị thiết bị
Cost of equipment
	-
	-
	-
	1,043,228
	-

	Chi phí quản lý dự án
Cost of project management
	-
	3,817
	30,538
	26,720
	15,269

	Chi phí tư vấn đầu tư 
Cosultancy cost
	24,905
	-
	49,811
	24,905
	-

	Chi phí khác
Other Expense
	8,090
	-
	32,359
	24,269
	16,179

	Vốn lưu động
Working capital
	-
	-
	9,810
	7,630
	4,360

	Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
Provision cost
	-
	-
	250,000
	200,000
	50,000


VI.2. Nguồn vốn thực hiện dự án

VI.2. The capital of project





Unit: USD

	Tổng nguồn vốn đầu tư
Total capital
	Tổng cộng

Total
	Tỷ lệ

Rate

	Vốn vay
Loans
	2,500,000
	45.45%

	Vốn chủ sở hữu
Equity
	3,000,000
	54.55%

	Tổng cộng
Total
	5,500,000
	100%


Với tổng mức đẩu tư 5,500,000 USD chủ đầu tư bỏ vốn 54.55% tương đương với 3,000,000 USD và vay vốn ngân hàng 45.45% tương đương 2,500,000 USD. Vốn vay được vay trong 36 tháng bắt đầu vay từ tháng 1/2014 với lãi suất 7%/ năm, ân hạn 6 tháng xây dựng.

The total investment is 5,500,000 USD, the equity 54.55% is quivalent to 3,000,000 USD and the bank loans is 45.45% quivalent to 2,500,000 USD. Bank loans is borrowed in 36 months, beginning from 1/2014 wih the interest rate 7%/year, loans extending is 6 months for the construction period.
Bảng lịch vay và trả nợ của dự án như sau:

Table: Loans and repayment of project
                                                                   Unit: USD

	Năm
Year
	2014
	2015
	2016

	Hạng mục
Item
	0
	1
	2

	Nợ đầu kỳ
Opening balance
	
	1,945,182
	930,304

	Vay trong kỳ
Loans in this period
	2,500,000
	
	

	Lãi phát sinh trong kỳ
Interest in this period
	130,894
	103,448
	32,569

	Trả nợ
Repayment
	685,712
	1,118,326
	962,873

	+ Gốc
+ Repayment to settle debts
	592,012
	1,014,878
	930,304

	+ Trả lãi
+ Interest
	93,700
	103,448
	32,569

	Nợ cuối kỳ
Closing balance
	1,945,182
	930,304
	-


VI.3. Tính toán chi phí của dự án

VI.3. Operating Cost

VI.3.1. Chi phí nhân công

VI.3.1. Labor Cost


Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 1,026 người. Số lượng và mức lương cụ thể như sau:


Management team and staff of the project include 1,026 people. The quantity and salary as follow:



Unit: USD
	Bộ phận
Department
	Số lượng nhân viên
Quantity
	Mức lương cơ bản
Salary
	Tổng lương/năm
Total salary
	BHYT,BHXH (21% Lương CB)
Insurance

	
	1,026
	
	2,274,025
	440,811

	Nhân viên quản lý,quản trị
Manmagement personnel
	6
	700
	54,600
	10,584

	Nhân viên kỹ thuật giám sát
Technicians, supervisers
	15
	320
	62,400
	12,096

	Công nhân lành nghề
Skilled workers
	700
	180
	1,638,000
	317,520

	Công nhân không lành nghề
Unskilled workers
	290
	125
	471,250
	91,350

	Nhân viên văn phòng
Office and clerk staff
	15
	245
	47,775
	9,261



Chi phí nhân công hằng năm bao gồm lương của cán bộ công nhân viên và các khoản chi phí BHXH, BHYT. Mỗi năm chi phí này ước tính trung bình khoảng 2,274,025 USD. Lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm. Chi lương cụ thể như bảng sau:


Annual labor costs include salaries of staff and the social costs, health insurance. Each year, this cost is estimated to average approximately 2,274,025 USD. Salaries increase about 5% / year.









Unit: USD

	Năm
 Year
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Mức tăng lương hằng năm
Salary increase rate per year
	1.05
	1.10
	1.16
	1.22
	1.28

	Tổng lương nhân viên
Total salary per year
	994,886
	2,507,113
	2,632,468
	2,764,092
	2,902,296

	BHYT,BHXH (21%)
Insurance
	192,855
	485,994
	510,294
	535,809
	562,599


( Bảng lương chi tiết hằng năm được đính trong phụ lục kèm theo)

VI.3.2. Chi phí hoạt động 

VI.3.2. Operating Cost


Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí lương nhân công, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện nước, chi phí nguyên vật liệu, Chi phí hành chính, chi phí quản lý và bán hàng, chi phí khác. Các chi phí được ước tính như sau:


Operating costs include the cost of salaries, benefits insurance costs for employees, utility fees, material costs, administrative costs, administrative costs and sales, other expenses . The estimated costs are as follows:

· Chi phí nguyên vật liệu hằng năm:

· Raw material cost per year








Unit: USD

	Nguyên liệu

Raw material
	Đơn vị
Unit
	Số lượng
Quantity
	Giá bán
Price
	Thành tiền
Total

	Vải cotton ( Đài Loan, Hồng Kông)
Woven CVC (Taiwan, Hongkong)
	Lố
Dozen
	41,450
	43
	1,782,350

	Vải poly ( Đài Loan, Hồng Kông)
Woven CVS (Taiwan, Hongkong)
	nt
	32,120
	55
	1,766,600

	Vải thun cotton ( Đài Loan, Hồng Kông)
Knit item CVC (Taiwan, Hongkong)
	nt
	41,450
	57
	2,362,650

	Vải thunn poly ( Đài Loan, Hồng Kông)
Knit item CVS (Taiwan, Hongkong)
	nt
	32,120
	49
	1,573,880

	Nguyên vật liệu cho bao bì ( Việt Nam)
Materials for packaging (Vietnam)
	nt
	1
	176,000
	176,000

	Tổng chi phí nguyên liệu
Total costs
	
	
	
	7,661,480


·  Các chi phí khác: 
· Other expenses:

	Mức tăng chi phí nguyên liệu 
The increase in raw material costs
	3%
	/ năm
/year

	Tỷ lệ nhập nguyên liệu

Import ratio of raw material
	
	

	Năm 1

1st year
	75%
	

	Năm 2

2nd year
	80%
	

	Năm 3

3rd year
	85%
	

	Năm 4

4th year
	90%
	

	Năm 5

5th year
	95%
	

	     Năm 6…

6th year
	100%
	

	Điện

Electricity
	1,500,000
	Kwh

	Đơn giá

Unit price
	2,307
	VND/kwh

	Nước

Water
	145
	m3

	Đơn giá

Unit price
	6,500
	VND/ m3

	Chi phí hành chính

Administrative expense
	5%
	turnover

	Chi phí quản lý và bán hàng

Sales expense
	10%
	turover

	Chi phí khác

Other expense
	7%
	turnover

	Tỷ giá

Exchange rate
	21,160
	VND/USD


Bảng chi phí hoạt động của dự án

Table: Operating Cost









           Unit: USD
	Năm
Year
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Chi phí lương
Labor cost
	994,886
	2,507,113
	2,632,468
	2,764,092
	2,902,296

	Chi phí BHYT,BHXH
Insurance
	192,855
	485,994
	510,294
	535,809
	562,599

	Chi phí khấu hao TSCĐ
Depreciation costs
	271,710
	765,394
	765,394
	428,625
	428,625

	Chi Phí nguyên vật liệu hằng năm
Raw material cost
	2,466,039
	6,502,451
	7,116,120
	7,760,757
	8,437,667

	Chi phí điện nước
Utility cost
	70,898
	164,869
	178,753
	184,116
	189,639

	Chi phí hành chính
Administrative expense
	262,500
	692,160
	807,981
	998,665
	1,028,625

	Chi phí quản lý và bán hàng
Sales expense
	525,000
	1,384,320
	1,615,963
	1,997,330
	2,057,250

	Chi phí khác
Other expense
	367,500
	969,024
	1,131,174
	1,398,131
	1,440,075

	Tổng chi phí
Total cost
	5,151,388
	13,471,326
	14,758,148
	16,067,524
	17,046,776


CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH

PART VII: SOCIO - ECONOMIC EFFICENCY
VII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

VII.1. The economic assumptions and basis of calculations

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá cả sản phẩm, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

The parameters are assumed to calculate the economic efficiency of project on the basis of the project implementation, documents relating to product pricing, documentation supplied by the investor, as follows:

- Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm và dự tính từ tháng 5 năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động;

- The project life cycle is 50 years and the project begins on May, 2014.
- Vốn chủ sở hữu 54.55 % Tổng mức đầu tư

- The equity is by 54.55% total investment.

- Vốn vay 45.45 % Tổng mức đầu tư

- Loans is by 45.45% total investment.

- Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt;

- The equipment systems are invested to ensure project operating well;


- Doanh thu của dự án có được từ:


- Turnover of project includes:


+ Quần dài/ Quần short


+ Paint/short


+ Áo Jacket


+ Jacket


+ Áo Knit Top


+ Knit Top


+ T- shirt


+ T-shirt


+ Hàng may mặc


+ Garment


- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng. 


- Depreciation costs of tangible fixed assets: Straight Line Depreciation Method
	Loại tài sản

Type of assets
	Thời gian KH

Period
	Giá trị TS

Value of assets
	Phương pháp khấu hao

Depreciation Method

	Chi phí xây dựng công trình
Cost of construction
	20
	3,678,110
	Theo đường thẳng

Straight Line

	Giá trị thiết bị
Cost of equipment
	5
	1,043,228
	-

	Chi phí quản lý dự án
Cost of project management
	3
	76,344
	-

	Chi phí tư vấn đầu tư 
Cosultancy cost
	3
	99,621
	-

	Chi phí khác
Other expense
	3
	80,896
	-

	Vốn lưu động
Working capital
	3
	21,800
	-

	Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
Provision cost
	3
	500,000
	-


- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 10% cho 15 năm đầu hoạt động.
- Corporate Income Tax of the project is 10% for the first fifteen operating years.

- Thời gian miễn giảm : Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm (bốn năm) kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% (năm mươi phần trăm) số thuế phải nộp cho 09 năm (chín năm).
- Exemption Durian: Exemption corporate income tax for 04 years (four years) when determining taxable income and reduction 50% for 09 years.
- Những năm sau đó áp dụng mức thuế suất 20% /năm.

- The following years apply the tax rate 20%/year.
VII.2. Doanh thu từ dự án

VII.2. Turnover


Doanh thu của dự án được tính toán dựa trên doanh thu của các mặt hàng của Nhà máy như quần dài/ Quần short, Áo Jacket, Áo Knit Top, T- shirt, Hàng may mặc. Số lượng và giá bán sản phẩm như sau:


Project turnover is calculated to base on the sales of items of plant such as long pants / shorts, jackets, Knit Top, T-shirts and other garments. The quantity and price of product are as follows:









Unit: USD
	Tên sản phẩm

Name of product
	Năng lực sản xuất tối đa

Maximum production ability
	Đơn vị

Unit
	Đơn giá

Unit Price

	Quần dài/ Quần short
Pants, Short
	40,000
	Lố

Dozen
	60

	Áo Jacket
Jacket
	40,000
	-
	127

	Áo Knit Top
Knit top
	40,000
	-
	120

	T-shirt
T-shirt
	40,000
	-
	60

	Hàng may mặc
Other Garments
	40,000
	-
	53


Doanh thu hằng năm của dự án: 

Annual turnover of project:



Unit: USD

	Năm
Year
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Công suất sản xuất
Capacity
	75%
	80%
	85%
	90%
	95%

	Sản lượng tiêu thụ thực tế của mổi loại

Consumption Quantity
	12,500
	32,000
	34,000
	36,000
	38,000

	Quần dài/ Quần short
Pants, Short
	750,000
	1,977,600
	2,308,518
	2,853,329
	2,938,929

	Áo Jacket
Jacket
	1,587,500
	4,185,920
	4,886,364
	6,039,546
	6,220,732

	Áo Knit Top
Knit top
	1,500,000
	3,955,200
	4,617,037
	5,706,657
	5,877,857

	T-shirt
T-shirt
	750,000
	1,977,600
	2,308,518
	2,853,329
	2,938,929

	Hàng may mặc
Other Garments
	662,500
	1,746,880
	2,039,191
	2,520,440
	2,596,054

	TỔNG DOANH THU

TOTAL
	5,250,000
	13,843,200
	16,159,629
	19,973,301
	20,572,500


( Doanh thu cụ thể qua các năm được trình bày rõ trong phụ lục đính kèm)

VII.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

VII.3. The economic index of project

VII.3.1. Báo cáo thu nhập của dự án

VII.3.1. Auditor’s report

Báo cáo thu nhập 5 năm đầu của dự án:

Auditor’s report in the first 5 years of the project:










Unit: USD

	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	1
	2
	3
	4

	Tổng doanh thu
Export Turnover
	5,250,000
	13,843,200
	16,159,629
	19,973,301

	Chi phí hoạt động
Operating cost
	5,151,388
	13,471,326
	14,758,148
	16,067,524

	Chi phí thuê đất hằng năm
Land lease fee
	827
	1,985
	1,985
	1,985

	Thu nhập ròng và lãi vay trước thuế (EBIT)
Earnings Before Interest and Tax
	97,785
	369,889
	1,399,496
	3,903,793

	(-) Trả lãi vay
Payment for interest
	93,700
	103,448
	32,569
	-

	Thu nhập ròng trước thuế (EBT)
Earning before tax
	4,085
	266,441
	1,366,927
	3,903,793

	Thuế thu nhập doanh nghiệp (10%)
Corporate Income Tax (10%)
	
	
	
	

	Thu nhập ròng sau thuế (EAT)
Earning after tax
	4,085
	266,441
	1,366,927
	3,903,793


( Báo cáo thu nhập chi tiết hằng năm được đính trong phụ lục)

Với diện tích 42,000 m2 chưa san lấp chủ đầu tư thuê 50 năm tại khu công nghiệp An Nghiệp, Tỉnh Sóc Trăng với mức giá 1,000 đồng / m2/ năm. 

An area of ​​42,000 m2 has not leveled, the investors hire for 50 years in the An Nghiep Industrial Zone, Soc Trang Province at 1,000 VND/m2/year.
Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng dự án sẽ đưa vào hoạt động tháng 7 năm 2014 và đã bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động đầu tiên. Tuy nhiên năm đầu tiên lợi nhuận chưa cao vì dự án mới đi vào hoạt động được 5 tháng và công suất sản xuất mới đạt 75%.
After the investors invest the construction, the project will be put into operation in July 2014 and has started profit from the first operating year. However, the first year has not high profit because of new projects in operation for 5 months and production capacity reached 75%.
VII.3.2. Báo cáo ngân lưu dự án

VII.3.2. Audited Financial Statements

Bảng báo cáo ngân lưu:

Audited Financial Statements











Unit: USD

	Năm
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	0
	1
	2
	3
	4

	NGÂN LƯU VÀO
Cash inflow
	-
	5,250,000
	13,843,200
	16,159,629
	19,973,301

	Doanh thu
Turnover
	
	5,250,000
	13,843,200
	16,159,629
	19,973,301

	Thanh lý vốn lưu động
Disposal of working capital
	
	
	
	
	

	NGÂN LƯU RA

Cash outflow
	3,000,000
	7,379,678
	12,705,931
	13,992,753
	15,638,899

	Đầu tư
Investment
	3,000,000
	2,500,000
	
	
	

	Chi phí lương
Labor Cost
	
	994,886
	2,507,113
	2,632,468
	2,764,092

	Chi phí BHYT,BHXH
Insurance
	
	192,855
	485,994
	510,294
	535,809

	Chi Phí nguyên vật liệu hằng năm
Raw material cost
	
	2,466,039
	6,502,451
	7,116,120
	7,760,757

	Chi phí điện nước
Electricty and water costs
	
	70,898
	164,869
	178,753
	184,116

	Chi phí hành chính
Administrative expense
	
	262,500
	692,160
	807,981
	998,665

	Chi phí quản lý và bán hàng
Sales expense
	
	525,000
	1,384,320
	1,615,963
	1,997,330

	Chi phí khác
Other expense
	
	367,500
	969,024
	1,131,174
	1,398,131

	Ngân lưu ròng trước thuế
Net Cash Flow Before Tax
	(3,000,000)
	(2,129,678)
	1,137,269
	2,166,875
	4,334,402

	Thuế TNDN
Corporate Income Tax
	
	-
	-
	-
	-

	Ngân lưu ròng sau thuế
Net Cash Flow After Tax
	(3,000,000)
	(2,129,678)
	1,137,269
	2,166,875
	4,334,402


( Bảng ngân lưu chi tiết cuả dự án được đính kèm trong phụ lục)


Vòng đời hoạt động của dự án là 50 năm nhưng dự án phân tích hiệu quả tài chính trong thời gian 20 năm bắt đầu từ tháng 7 năm 2014.

The project life cycle is 50 years but the project analyzed the financial performance during a period of 20 years starting from July 2014.

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm và thanh lý nguồn vốn lưu động.


Cash inflow: total exported turnover and Disposal of working capital.


Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây dựng, mua sắm MMTB; và chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao).


Cash outflow: investment construction, equipments, annual operating cost (except Depreciation cost)

Bảng chỉ tiêu đánh giá dự án:

The Index Table

	TT
	Chỉ tiêu

Index
	

	1
	Tổng mức đầu tư

Total Investment
	5,500,000 USD 

	2
	WACC
Weighth Average Cost Of Capital
	18 %

	3
	Giá trị hiện tại thuần NPV

Net Present Value
	8,768,764 USD

	4
	Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%)

Internal Rate of Return
	41.6%

	5
	Thời gian hoàn vốn PP
Payback period 
	4 năm 6 tháng

	
	Đánh giá

Review
	Hiệu quả

Effective



Trên đây là kết quả phân tích hiệu quả sử dụng vốn với hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV = 8,768,764 USD > 0. Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 41.6 % > WACC. Thời gian hoàn vốn tính  là 4 năm 6 tháng ( Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao. 


Above is the result of cost-effectiveness analysis with the Net Present Value: NPV = 8,768,764 USD > 0. Internal rate of return is: IRR = 41.6%> WACC. The payback period of project is 4 years and 6 months ( The project is effective because internal rate of return and investment efficiency are high.

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.

Through the planning process, analyze and calculate the financial indicators on a project that brings high profit for investors, IRR is higher than WACC, and payback period is also quick.
VII.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

VII.4. Assess the socio-economic efficiency

Dự án “Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM” mang tính khả thi cao, sát với thực tế và nhu cầu hiện tại. Dự án cũng có nhiều tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển tỉnh Sóc Trăng. 


Project "TUNTEX SOC TRANG VIETNAM Garment Factory" is highly feasible, realistically and current needs. The project also has many active in promoting economic growth and development in Soc Trang province.

- Thu hút và tạo công ăn việc làm, thu nhập cho một lượng lao động cho địa phương. 


- Attract and create jobs, income for the local workforce.


- Đóng góp cho thu ngân sách một khoản lớn từ thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng  nói riêng và cả nước nói chung.


- Contribute to Revenue a huge amounts of VAT and Corporate income tax , it contribute socio-economic growth of Soc Trang province in particular and the country in general.

CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 

PART VIII: CONCLUSION
VIII.1. Kết luận

VIII.1. Conclusion

Báo cáo thuyết minh Nhà máy may TUNTEX SÓC TRĂNG VIỆT NAM là căn cứ để các cấp chính quyền phê duyệt chủ trương và trên cơ sở đó nhà đầu tư triển khai các nguồn lực để phát triển.  

The report “TUNTEX SOC TRANG VIETNAM Garment factory” is the basis for the approval authorities and the investors invest resources to develop on that basis.


Không chỉ tiềm năng về kinh tế về thị trường nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm mà dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khi thu hồi vốn đầu tư nhanh. 


The Project is not only potential of economic and market for inputs and outputs but also feasible through financial index. This shows that the project will brings high profits for investors, to create the greater confidence when the payback period is quick.
Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước Việt Nam và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động.

In addition, the project will contribute to budget of Vietnam and solve a large workforce.

Vậy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi như sau: 

In sum, the project will bring the advantages, as follow:

· Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư.

· To provide the economic benefits for the investors

· Cải thiện đời sống cho người dân

· To improve the local lives

· Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư của nhà nước

· To consistent with the economic development, the policy for investment of State

· Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều hiệu quả.

· In economic, the index shows that the project will be effective

· Không gây hại đến môi trường

· Not to harmful to the environment

Vì vậy TUNTEX INCORPORATION kính đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm được phê duyệt và đi vào hoạt động.


Therefore, TUNTEX INCORPORATION kindly requests the authorities to help the investors to get the project approval soon and put into operation.

VIII.2. Cam kết của chủ đầu tư

VIII.2. The commitment of the investtor

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, sự chính xác của nội dung hồ sơ;

- Accept full responsibility for the truthfulness, accuracy of content profile;

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Strictly abide by the provisions of the law of Vietnam.
	
	Sóc Trăng, ngày     tháng    năm 2013
CHỦ ĐẦU TƯ

TUNTEX INCORPORATION
(Chủ tịch)
YANG TE SHENG
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